
UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:             /STNMT-BNKS 

V/v đề nghị cung cấp, giao nộp dữ liệu về 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2024 

                          Kính gửi: ………………………………………… 
 

 

Ngày 29/11/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 

8361/BTNMT-BHĐVN về cung cấp, giao nộp dữ liệu về tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực 

hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030, trong đó có nội dung “Xây 

dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển và hải đảo quốc 

gia” nhằm phục vụ kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường có Công văn số 8361/BTNMT-BHĐVN đề nghị các bộ, 

ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh có biển, trong đó có tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

cung cấp, giao nộp các dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo 

quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Nhằm chủ động, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp các 

hồ sơ, dữ liệu gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường 

trân trọng đề nghị Quý cơ quan rà soát, cung cấp, giao nộp các dữ liệu về tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo đã được Quý cơ quan điều tra, thu thập 

thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình từ thời điểm Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016 đến 30/6/2024. Nội 

dung này đã được quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo và khoản 1 Điều 8 Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 

25/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng, khai thác và sử dụng 

cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Dữ liệu đề nghị cung cấp từ thời điểm Luật Tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016 đến 30/6/2024, cụ thể như sau: 

1. Dữ liệu về vùng đất ven, biển, địa hình đáy biển; 

2. Dữ liệu về khí tượng, thủy văn biển;  

3. Dữ liệu về địa chất biển, địa vật lý biển, khoáng sản biển; dầu, khí ở 

biển; dữ liệu về tính chất vật lý, hóa lý của nước biển;  

4. Dữ liệu về hệ sinh thái biển; đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản 

biển; tài nguyên vị thế biển và kỳ quan sinh thái biển; 
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5. Dữ liệu về môi trường biển, nhận chìm ở biển; 

6. Dữ liệu về hải đảo; 

7. Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai 

thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình quản lý tổng hợp tài 

nguyên vùng bờ; 

8. Dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; 

9. Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; 

10. Kết quả của các chương trình, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ trong 

quản lý, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo; 

11. Kết quả thống kê tài nguyên biển và hải đảo;  

12. Các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo  

13. Dữ liệu khác liên quan đến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

Dữ liệu của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 15/12/2024 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài 

nguyên và Môi trường theo quy định. 

Thông tin chi tiết, liên hệ ông Nguyễn Trung Thông – Chuyên viên 

Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng sản, số điện thoại: 

0254.3543714 hoặc 0937741566. 

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự phối hợp của Quý 

cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc và các PGĐ sở (b/c); 

- Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

(cung cấp); 

- Trung tâm CNTTTNMT (đăng tin); 

- Lưu VT.BNKS 

 KT. GIÁM ĐỐC 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Quốc Đăng 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN GỬI VĂN BẢN 

STT Tên cơ quan 

I Các Sở, ban, ngành 

1 Sở Xây dựng  

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3 Sở Công thương  

4 Sở Giao thông vận tải 

5 Sở Thông tin và Truyền thông 

6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

7 Sở Khoa học và Công  nghệ 

8 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

9 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

10 Công an tỉnh 

11 Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu 

12 BQL Vườn quốc gia Côn Đảo 

13 BQL các Khu Công nghiệp 

14 Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh BRVT 

II Các cơ quan địa phương 

1 UBND thành phố Vũng Tàu 

2 UBND thị xã Phú Mỹ 

3 UBND huyện Long Điền 

4 UBND huyện Đất Đỏ 

5 UBND huyện Xuyên Mộc 

6 UBND huyện Côn Đảo 

7 UBND huyện Bà Rịa 
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